
     SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NAM TRỰC

Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD Tổng

KHTN 0 4 2 4 4 4 2 20

KHXH 0 4 4 4 4 2 2 20

KHTN 0 2 2 2 2 8

KHXH 0 2 2 2 2 8

KHTN 8 4 2 2 4 4 24 2 2 2 2 2 2 12

KHXH 6 6 6 2 2 2 24 4 2 2 2 2 12

KHTN 8 4 2 4 4 2 24 2 2 2 2 2 2 12

KHXH 6 6 6 2 2 2 24 4 2 2 2 2 12

KHTN 4 2 2 4 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12

KHXH 4 2 4 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12

KHTN 4 2 2 4 2 2 16 2 2 2 2 8

KHXH 4 2 4 2 2 2 16 2 2 2 2 8

KHTN 6 2 4 4 4 4 24 2 2 2 2 2 2 12

KHXH 6 6 6 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 12

KHTN 4 4 4 2 4 2 20 4 2 2 4 2 2 16

KHXH 4 4 4 4 2 2 20 4 4 2 2 2 2 16

KHTN 34 18 16 20 20 16 20 16 16 18 18 12

KHXH 30 26 30 14 12 12 24 20 16 14 16 10

Nguyên tắc sắp xếp dựa vào dung lượng số tiết buổi sáng

KHTN 54 34 32 38 38 28 224 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KHXH 54 46 46 28 28 22 224

* Mỗi buổi dạy 04 tiết, chia thành 02 ca, mỗi ca 90 phút

Phụ lục 01

 CƠ CẤU TIẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 12- ĐỢT 1 ( Từ 12/4 đến 22/5) + Đợt 2 ( Từ 23/5 đến 03/7)

Tuần Thời gian
Loại hình 

lớp

Buổi sáng
Tổng

Buổi chiều

7
30/5/2022 đến 

04/6/2022

Tổng 124

4
09/5/2022 đến 

14/5/2022

5
16/5/2022 đến 

21/5/2022

6
23/5/2022 đến 

28/5/2022

100

Nam Trực, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Tổng tiết 2 giai đoạn

Nguyễn Văn Nam

06/6/2022 đến 

11/6/2022

13/6/2022 đến 

18/6/2022

27/6/2022 đến 

03/7/2022

20/6/2022 đến 

25/6/2022


